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Câu 1. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu, thêm dấu câu phù hợp rồi viết lại 

cho đúng chính tả.  

 

 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Em hãy đặt một câu với từ ngữ chỉ hoạt động.  

…………………………………………………………………………………… 
 

Câu 3. Em hãy đặt một câu với từ ngữ chỉ đặc điểm.  

…………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Em hãy đặt một câu giới thiệu về quê em.  

…………………………………………………………………………………… 

Khoanh vào đáp án đúng 

Câu 5. C©u “Con chim xanh biếc, toàn thân óng ánh.” ®­îc viÕt theo 

mÉu c©u nµo?  

A. Câu giới thiệu            B. Câu nêu hoạt động          C. Câu nêu đặc điểm   

 

Câu 6. Câu “Một chú sơn ca sà xuống bên bông cúc.” thuộc kiểu câu gì?  

A. Câu giới thiệu          B. Câu nêu đặc điểm              C. Câu nêu hoạt động 

Câu7 : Bồ câu rất thông minh. Thuộc kiểu câu nào?  

 A. Câu nêu đặc điểm. 

 B. Câu giới thiệu. 

 C. Câu nêu hoạt động  

Câu8.Điền vào chỗ chấm: 

a. ng hoặc ngh:   ngân     …a                       ngộ .....ĩnh                    lắng  ….e  

 b. c hoặc k: thơ …..a                          .......ỉ luật                      ...… ẻ vẽ 

 c. g hay gh: nhà ....a               ....ế đá          gặp .....ỡ         .....i nhớ              

Câu 9. Chọn ch hoặc tr điền vào chỗ chấm 

cây  ......e      ....ải tóc       quả   ........anh      ........ải nghiệm   bức ........anh 

Câu 10. Điền vào chỗ chấm: 

a. s hoặc x 

      đọc     ….ách                       ….em phim                     ….e buýt 

 b. in hoặc inh 

      đèn p…..                     x.............    đẹp                    trắng t...… .... 

nhộn nhịp sân trường em vào giờ chơi 



Câu 11. Đề bài:  Viết 4-5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, 

bạn bè) 

Câu 12. Phụ huynh đọc cho con viết bài Chuyện quả bầu đoạn từ Để  trả ơn đến 

mênh mông. 
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